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001 An Lê Thanh Nam 27/11/2004 Đội 4, X. Kim Chung, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007451 

002 An Nguyễn Khắc Nam 11/02/2003 Thôn 1, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203049861 

003 An Nguyễn Vinh Nam 01/11/2005 Cụm 13, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040684 

004 Anh Đào Tuấn Nam 26/10/1981 Số 52 Lý Quốc Sư, P. Hàng Trống, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X E 010072004811 27/06/2007 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001081000691 

005 Anh Nguyễn Đức Nam 22/11/2005 19 Ngõ 6 Phương Mai, P. Phương Mai, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010478 

006 Anh Nguyễn Đức Tuấn Nam 28/01/1999 Cụm 3, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X B1 010246018721 14/03/2024 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001099038524 

007 Anh Nguyễn Tiến Nam 11/06/2005 12-C8 TT Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1 K03/24 A1 SH lại TH 001205001922 

008 Anh Nguyễn Việt Nam 09/04/2003 Cụm 4, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X B2 010229100896 09/08/2022 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 025203001213 

009 Anh Phạm Đức Nam 30/04/2003 Hòa Lạc, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046614 

010 Anh Phạm Việt Nam 14/10/2004 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017450 

011 Anh Trần Nam Nam 16/09/1995 1 Hẻm 1/6/15 NGT, P. Đức Giang, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095005438 

012 Anh Vũ Hiền Nữ 02/12/2005 Số 184 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy 

Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016144 
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013 Anh Vũ Phương Nữ 28/12/2005 Khu 1, P. Yên Thanh, TP. Uông Bí, T. 

Quảng Ninh 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305004166 

014 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 19/01/2004 Bối Xuyên Hạ, X. Cộng Hòa, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X A1 K08/24 A1 SH lại TH 036304007515 

015 Bách Vũ Văn Nam 07/04/1989 Tương Chúc, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1 K07/24 A1 SH lại (L+H) 001089005842 

016 Bảo Hoàng Quốc Nam 28/02/2006 Tổ 3, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036885 

017 Bình Nguyễn Huy Nam 27/10/1979 P5-A1 Thủ Lệ 2, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B2 990086996835 12/12/2008 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001079011168 

018 Chang Nguyễn Thị Huyền Nữ 07/10/1993 TDP Số 2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 261167001677 03/03/2016 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 026193005280 

019 Chấp Nguyễn Tiến Nam 04/01/2006 Bản Đon, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206002757 

020 Châu Nguyễn Thị Minh Nữ 10/06/2005 Số 9 Dãy 2 Ngõ 6 Bế Văn Đàn, P. 

Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016020 

021 Chi Nguyễn Kim Nữ 31/12/2005 Cụm 9, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305037188 

022 Chính Bùi Công Nam 03/10/2005 Vọng Thùy, X. Thành Trực, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205027593 

023 Chúc Trịnh Thị Nữ 14/07/1979 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001179017479 

024 Cường Hà Huy Nam 15/01/1970 Thôn Quyền, X. Ngọc Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X B2 190167003386 01/03/2016 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 024070007888 

025 Cường Lê Văn Nam 20/11/2005 Chùy Lạc, X. Đông Hoàng, H. Đông 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205015381 

026 Cường Nguyễn Văn Nam 13/04/1985 Cốc Thôn, X. Cam Thượng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X B2 010225104681 17/08/2022 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001085007803 

027 Cường Vũ Quốc Nam 14/04/2006 Tổ 12, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001740 
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028 Đăng Lê Nguyễn Hải Nam 27/04/2006 P B0603 Tổ Hợp CCCT&DV N04, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206076559 

029 Danh Hồ Dịch Nam 25/12/2005 Trung Hòa, X. Vũ Ninh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006905 

030 Diễn Nguyễn Trọng Nam 17/01/2002 Tam Đồng, X. Thụy Hải, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002466 

031 Đoàn Nguyễn Tiến Nam 26/10/2005 Cụm 11, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034690 

032 Đức Đào Minh Nam 27/09/2000 Thôn Bột, X. Phú Thành, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200002933 

033 Đức Nguyễn Minh Nam 04/10/2005 Phú Cường, TT. Cát Thành, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008157 

034 Đức Nguyễn Quang Nam 20/07/2003 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203000129 

035 Đức Trần Duy Nam 27/11/2005 TDP 1, P. Xuân Lâm, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205023563 

036 Đức Vũ Văn Nam 14/07/2001 Bó Loỏng, X. Hùng An, H. Bắc Quang, 

T. Hà Giang 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002201008726 

037 Dung Hồ Thị Nữ 29/08/2000 Dương Cương, X. Đại Cương, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300004683 

038 Dũng Ngô Văn Nam 28/02/2002 Nguyên Thịnh, X. Thiệu Nguyên, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202026318 

039 Dũng Trịnh Việt Nam 03/02/1981 Tiểu Khu 2, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017081004947 

040 Dương Nguyễn Tùng Nam 10/09/2005 Long Thạch B, P. Cẩm Thạch, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1 K33/23 A1 SH lại TH 022205011233 

041 Dương Nguyễn Tùng Nam 28/05/2005 N4H11K86 Tổ 8, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010004 

042 Duy Nguyễn Đức Nam 03/07/2004 Thôn 4, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052853 

043 Giang Hà Châu Nữ 13/01/2002 Làng Lạc, X. Xuân Quang, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302004118 
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044 Giang Hoàng Hương Nữ 16/12/2004 22 Ngách 16/1 Ngõ 16 Thái Hà, P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011237063849 28/11/2023 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001304011972 

045 Hải Vũ Nam 06/09/2005 14 Xóm Chùa, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005802 

046 Hán Vũ Đức Nam 16/10/2002 Đỗ Mỹ, X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng 

Yên 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202007280 

047 Hằng Nguyễn Thị Minh Nữ 07/08/1979 Số 41 Ngõ 132 Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B1 011227079294 28/09/2022 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001179040588 

048 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 03/12/2005 TDP 12, P. Mường Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 011305000720 

049 Hạnh Nguyễn Lâm Nữ 13/12/2003 P14 Nhà K4, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020408 

050 Hạnh Nguyễn Thị Nữ 26/01/1985 TDP Ngô Sài, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K08/24 A1 SH lại TH 001185031036 

051 Hào Trần Quang Nam 25/10/2003 Thôn Rô, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1 K09/24 A1 SH lại (L+H) 001203026739 

052 Hảo Vũ Thị Nữ 19/05/1975 9 Ngõ 126 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 034175008130 

053 Hiệp Bùi Tiến Nam 30/07/2002 An Hòa, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 001202035648 

054 Hiếu Đặng Văn Nam 24/07/2005 Thanh Triều, X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1 K08/24 A1 SH lại TH 034205001732 

055 Hiếu Hà Đắc Nam 14/05/2004 Quyết Tiến, X. Tiên Phương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027359 

056 Hiếu Nguyễn Trung Nam 27/07/2005 Động Xá, TT. Lương Bằng, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205003211 

057 Hoa Nguyễn Thanh Nữ 09/08/2005 Điệp Sơn, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001131 

058 Hoàn Nguyễn Mạnh Nam 11/10/1983 Mộc Hoàn Đình, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X B2 010217001039 05/01/2021 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 034083012565 
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059 Hoàn Phạm Minh Nam 12/08/2003 Xóm 1, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013532 

060 Hoàng Nguyễn Kim Nam 19/12/2005 Sn 08, Tổ 06, P. Minh Xuân, TP. Tuyên 

Quang, T. Tuyên Quang 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205000106 

061 Hoàng Nguyễn Kim Nam 29/10/2005 Hà Hương, X. Vĩnh Long, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205010090 

062 Học Công Văn Nam 21/08/2005 Cụm 4, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 001205004785 

063 Hồng Hoàng Thị Nữ 19/12/2004 Thôn Thượng, X. Dương Đức, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304008955 

064 Hùng Nguyễn Đức Nam 02/06/1993 Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093001227 

065 Hưng Nguyễn Quang Nam 25/01/2003 503 D10 Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B1 037203007457 18/03/2024 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 037203007457 

066 Hương Đặng Thị Hoài Nữ 30/10/2005 Ngọc Đỉnh, X. Hoằng Hà, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305028283 

067 Hương Nguyễn Thùy Nữ 11/11/2005 Khối 8, P. Đội Cung, TP. Vinh, T. Nghệ 

An 
X A1 K31/23 A1 SH lại TH 040305013272 

068 Huy Lý Văn Nam 12/01/2001 Sơn Trung, P. Bắc Sơn, TP. Phổ Yên, T. 

Thái Nguyên 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019201006410 

069 Huy Trần Đức Nam 12/06/2005 21 Chùa Liên Phái, P. Cầu Dền, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002228 

070 Huy Vũ Xuân Nam 27/05/2003 Quỳnh Bôi, X. Quỳnh Phú, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203005017 

071 Huyền Cấn Thị Thanh Nữ 01/11/2002 Thôn 6, X. Hải Đông, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 022302004065 

072 Huyền Lương Thị Nữ 05/10/1986 Đỗ Hà, X. Khánh Hà, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186039543 

073 Huyền Nguyễn Thị Thu Nữ 18/02/2004 Tổ 5, TT. Bát Xát, H. Bát Xát, T. Lào 

Cai 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304015867 

074 Huyền Phạm Thanh Nữ 24/04/2004 Đông Thượng, X. Xuân Phú, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1 K01/24 A1 SH lại TH 036304002219 
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075 Khang Hoàng Nam Nam 03/10/2005 TDP 6, P. Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, 

T. Đắk Lắk 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205010964 

076 Khôi Phạm Anh Nam 15/10/2005 Tân Lập 4, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, 

T. Quảng Ninh 
X A1 K33/23 A1 SH lại TH 022205001174 

077 Kiên Nguyễn Trung Nam 23/10/2004 Thôn 6, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038273 

078 Kiên Nguyễn Xuân Nam 19/07/2005 Do Đạo, X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205008474 

079 Lâm Nguyễn Đức Nam 25/08/2005 Phú Thịnh, TT. Đoan Hùng, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205011448 

080 Lanh Nguyễn Thị Nữ 15/08/1987 Kim Trung, X. Kim Quan, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 001187003261 

081 Linh Dương Hà Nữ 07/12/2005 TDP Số 7, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011422 

082 Linh Hoàng Khánh Nữ 21/09/2001 Tiểu Khu 4, TT. Yên Châu, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301008374 

083 Linh Nguyễn Thị Nữ 16/11/1999 Hang Nước, X. Quang Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037199006899 

084 Linh Phạm Khánh Nữ 02/09/2003 Tiểu Khu 1, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303000195 

085 Lộc Bùi Đình Nam 13/12/2004 Tổ 20, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204001598 

086 Long Hoàng Thành Nam 01/07/2005 10 Ngách 354/144 Trường Chinh, P. 

Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1 K01/24 A1 SH lại (L+H) 001205013110 

087 Mành Lộc Chỉ Nam 23/06/1999 Hải Lạc, X. Hải Ninh, H. Bắc Bình, T. 

Bình Thuận 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060099008702 

088 Mạnh Nghiêm Xuân Nam 29/06/2004 TDP 1 Đông, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1 K27/23 A1 SH lại TH 026204009740 

089 Minh Đỗ Ngọc Nam 10/08/1988 74 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1 K08/24 A1 SH lại (L+H) 001088001684 
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090 Minh Nguyễn Anh Nam 18/04/2003 KTT Bưu Điện Viễn Thông, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020359 

091 Minh Vũ Đoàn Quang Nam 01/11/2005 Thôn 7, X. Hòa Bình, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205003597 

092 Mùi Trần Văn Nam 19/07/2003 Ngõ Khê, X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203003347 

093 Nam Phan Hoài Nam 19/06/2005 Tam Đường, X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205008476 

094 Nga Đặng Thị Nữ 28/09/1994 Nhật Tảo 1, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194058932 

095 Ngân Nguyễn Thị Nữ 17/06/2003 Khu 6, X. Xuân Lũng, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303004970 

096 Ngọc Phạm Ánh Nữ 18/10/2002 Chí Linh, X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005532 

097 Ngọc Phạm Phương Nữ 13/09/2004 TDP Liên Ngạc, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032407 

098 Nguyện Nguyễn Văn Nam 20/05/2004 Cựu Quán, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X B2 010241003902 16/01/2024 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 025204004899 

099 Ninh Trương An Nam 28/12/2003 5 Nhà C- TT3 Ngõ Chiến Thắng, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000119 

100 Phi Nguyễn Ngọc Nam 15/07/2004 Thôn Mát, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052502 

101 Phong Đoàn Đình Nam 06/10/2004 Thôn Mát, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204055922 

102 Phong Nguyễn Gia Nam 21/12/2005 P109- A2 TT Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021819 

103 Phú Nguyễn Văn Nam 01/12/2005 TDP 14, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021254 

104 Phương Nguyễn Thị Hồng Nữ 24/08/1982 38 Tổ 9B, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011189013806 26/03/2018 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001182003517 
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105 Quân Hoàng Anh Nam 19/09/2005 132 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006005 

106 Quân Nguyễn Hoàng Nam 02/11/2002 51 Ngõ 249 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1 K08/24 A1 SH lại TH 001202021288 

107 Quân Phương Kim Nam 10/01/1982 Thôn Tuấn, X. Hùng Thắng, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 

X B2 010208025585 02/03/2020 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 030082023669 

108 Quân Tô Đàm Nam 06/03/2001 40C Ngõ 12 Tổ 45, P. Phương Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201003738 

109 Quân Trịnh Đức Nam 12/02/1999 Xóm 1, X. Ninh Mỹ, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037099001052 

110 Quân Vũ Huy Nam 16/11/2005 TDP Đông Ba 1, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039482 

111 Quang Đỗ Trọng Minh Nam 15/11/2004 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1 K06/24 A1 SH lại TH 037204006355 

112 Quỳnh Nguyễn Viết Mạnh Nam 16/12/2004 Thôn Mát, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035953 

113 Sơn Đoàn Quang Nam 25/05/2005 Thôn Quân, X. Bình Xuyên, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205008787 

114 Sơn Phan Thanh Nam 05/09/1982 Tổ 10, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định X C 250239001268 23/02/2023 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 036082008270 

115 Sơn Trương Thanh Nam 12/01/2006 Tổ 25, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206035122 

116 Sỹ Đặng Văn Nam 28/12/2005 Đồng Gianh, X. Báo Đáp, H. Trấn Yên, 

T. Yên Bái 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205007125 

117 Tài Bùi Văn Tiến Nam 05/03/2004 Phan Đình Phùng, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021983 

118 Tài Lê Tiến Nam 02/06/1995 Tổ 20, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095011364 

119 Tài Nguyễn Đức Nam 25/10/2000 Cụm 3, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X B1 010248018462 14/03/2024 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001200002381 

120 Tài Nguyễn Viết Nam 25/08/2002 Yên Lương, X. Ngọc Lương, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202001147 
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121 Tâm Trần Thị Nữ 19/02/1988 Cầu Vàng, X. Gia Hòa, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037188005269 

122 Tân Hà Đăng Nam 20/02/1987 TDP Phú Thứ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087026492 

123 Thắng Phạm Đức Nam 01/01/2006 TDP Liên Ngạc, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014513 

124 Thanh Lý Văn Nam 09/02/2000 Thôn Thùng 1, X. Tân Thượng, H. Văn 

Bàn, T. Lào Cai 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010200000429 

125 Thành Bùi Văn Nam 26/01/2003 Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023075 

126 Thảo Nguyễn Phương Nữ 24/12/2003 TDP Cầu 7, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K09/24 A1 SH lại TH 001303022336 

127 Thịnh Nguyễn Bá Nam 24/06/2000 Cụm 4, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1 K09/24 A1 SH lại (L+H) 001200005368 

128 Thịnh Nguyễn Hải Nam 24/06/2005 Ốc Nhuận, X. Đông Quí, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001935 

129 Thơm Vũ Thị Nữ 19/07/2005 Xóm 9, X. Liên Sơn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001220 

130 Thu Đào Hạnh Nữ 02/09/2004 Tổ 25, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025974 

131 Thúy Chu Thị Nữ 16/10/2005 Xóm 1, X. Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên, 

T. Hà Tĩnh 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305008020 

132 Tiến Nguyễn Văn Nam 08/07/1990 Ngõ 79 Tổ 12, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X C 010195018465 08/03/2019 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001090025686 

133 Toan Trần Thị Nữ 28/02/1968 Cụm 5, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1 K04/24 A1 SH lại TH 030168003187 

134 Toàn Nguyễn Minh Nam 26/10/1993 Số 1345 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K34/23 A1 SH lại TH 001091001657 

135 Toàn Trần Ngọc Nam 08/08/2005 Khu 10, X. Thạch Sơn, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205007714 

136 Trang Nguyễn Thị Mai Nữ 21/06/1991 Tổ 37, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010191008926 
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137 Trúc Bùi Thanh Nữ 27/02/2006 Tổ 20, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016683 

138 Trung Ngô Tuấn Nam 04/09/2005 71 Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057839 

139 Tú Phạm Anh Nam 28/08/1980 Tổ 27, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X C 340016340173 17/09/2001 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 034080007472 

140 Tuấn Cao Văn Nam 10/07/1978 73 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 990089991374 08/03/2008 A1 K11/24 A1 Sát hạch H 001078000318 

141 Tuấn Nguyễn Lâm Nam 08/11/2005 11/6/51/121B, HN, P. Xuân Khanh, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048233 

142 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 28/02/2003 TDP 6, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203011374 

143 Tùng Đỗ Thanh Nam 23/11/2005 Đồng Chung, X. Việt Hưng, H. Văn 

Lâm, T. Hưng Yên 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205011310 

144 Tùng Trần Xuân Nam 20/06/2005 Thôn 7, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 

X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006807 

145 Tuyến Hoàng Thị Nữ 03/08/1972 Cụm 2, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001172001588 

146 Vân Nguyễn Triệu Nữ 04/09/2004 Khúc Thủy, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040315 

147 Việt Hoàng Quốc Nam 30/09/2003 54 Tổ 3, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009568 

148 Vũ Dương Anh Nam 06/05/2004 62 TT Máy Đèn, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025204 

149 Vũ Trần Nam 08/03/2006 TDP Thượng Cát 4, P. Thượng Cát, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206012728 

150 Vượng Nguyễn Thị Nữ 27/04/1982 Cụm 1, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1 K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182022047 
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